Thứ  nă                                                                  Thứ năm  ngày 30  tháng 04 năm 2020Họ và tên :…………………………………………….
Lớp …………………………………………………
Con làm bài xong nhớ chụp bài làm gửi cô nhé !


                                                                                     Toán
                                                                                    Luyện tập


Bài 1: Viết ( theo mẫu) 

	Viết số
	Đọc số


	16 305

	Mười sáu nghìn ba trăm linh năm 

	16 500

	

	62 007

	

	62 070

	

	71 010

	

	71 001

	



Bài 2: Viết ( theo mẫu ) 

	Đọc số

	Viết số

	Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm
	87 115

	Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm
	

	Tám mươi bảy nghìn không trăm linh năm
	

	Tám mươi bảy nghìn năm trăm
	

	Tám mươi bảy nghìn.
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